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23CĐ.ĐD.18A 48 11 2 13/11/2023 Sáng Hóa sinh TH 30 30 2* Nhóm 1 (7g) KTYH Ths. Quỳnh PTH 27 PCT

23CĐ.ĐD.18A 48 11 2 13/11/2023 Sáng Hóa sinh TH 30 30 2* Nhóm 2 (9g) KTYH Ths. Quỳnh PTH 27 PCT

23CĐ.ĐD.18A 48 11 2 13/11/2023 Chiều Giao tiếp và TH điều dưỡng TH 30 4 4 Nhóm 1 Điều dưỡng Ths.Thùy Trang PTHĐD 3

23CĐ.ĐD.18A 48 11 2 13/11/2023 Chiều Giao tiếp và TH điều dưỡng TH 30 4 4 Nhóm 2 Điều dưỡng Ths.Hương PTHĐD 4

23CĐ.ĐD.18A 48 11 3 14/11/2023 Sáng Giao tiếp và TH điều dưỡng TH 30 8 4 Nhóm 1 Điều dưỡng Ths.Trang PTHĐD 3

23CĐ.ĐD.18A 48 11 3 14/11/2023 Sáng Giao tiếp và TH điều dưỡng TH 30 8 4 Nhóm 2 Điều dưỡng Ths. Hương PTHĐD 4

23CĐ.ĐD.18A 48 11 4 15/11/2023 Sáng Giao tiếp và TH điều dưỡng TH 30 12 4 Nhóm 1 Điều dưỡng Ths.Thùy Trang PTHĐD 3

23CĐ.ĐD.18A 48 11 4 15/11/2023 Sáng Giao tiếp và TH điều dưỡng TH 30 12 4 Nhóm 2 Điều dưỡng Cn.Thiêng PTHĐD 4

23CĐ.ĐD.18A 48 11 4 15/11/2023 Chiều Sinh lý LT 30 20 5 Y Ths Bs Xuân Hạnh Phòng 7

23CĐ.ĐD.18A 48 11 5 16/11/2023 Sáng Giao tiếp và TH điều dưỡng TH 30 16 4 Nhóm 1 Điều dưỡng Ths.Thùy Trang PTHĐD 3

23CĐ.ĐD.18A 48 11 5 16/11/2023 Sáng Giao tiếp và TH điều dưỡng TH 30 16 4 Nhóm 2 Điều dưỡng Ths.Hương PTHĐD 4

23CĐ.ĐD.18A 48 11 5 16/11/2023 Chiều Sinh lý LT 30 25 5 Y Ths. Bs Khánh Nga Hội trường E

23CĐ.ĐD.18A 48 11 7 18/11/2023 Sáng Sinh lý LT 30 30 5* Y Ths Bs Xuân Hạnh Phòng 12

23CĐ.ĐD.18B 47 11 2 13/11/2023 Sáng CDDD18B;HS11 Vi sinh - kí sinh trùng LT 15 5 5 KTYH Cn. Việt (mời) Phòng 7

23CĐ.ĐD.18B 47 11 2 13/11/2023 Chiều CDDD18B;HS11 Hóa Sinh TH 30 24 4 Nhóm 1 KTYH Ths. Quỳnh PTH 27 PCT

23CĐ.ĐD.18B 47 11 3 14/11/2023 Chiều CDDD18B;HS11 Hóa Sinh TH 30 28 4 Nhóm 1 KTYH Ths. Quỳnh PTH 27 PCT

23CĐ.ĐD.18B 47 11 4 15/11/2023 Sáng CDDD18B;HS11 Vi sinh - Kí sinh Trùng LT 15 10 5 KTYH Cn. Việt (mời) Phòng 7

23CĐ.ĐD.18B 47 11 5 16/11/2023 Sáng CDDD18B;HS11 Vi sinh - kí sinh trùng LT 15 15 5* KTYH Cn. Việt (mời) Phòng 7

23CĐ.ĐD.18B 47 11 6 17/11/2023 Sáng Hóa Sinh TH 30 4 4 Nhóm 2 KTYH Ths. Quỳnh PTH 27 PCT

23CĐ.DU.13A 35 11 2 13/11/2023 Sáng Sinh học di truyền LT 30 5 5 KHCB Ths. Miên Phòng 8

23CĐ.DU.13A 35 11 2 13/11/2023 Chiều Tiếng Anh 1 TH 30 8 4 KHCB ThS. Nhã Trúc Phòng 7

23CĐ.DU.13A 35 11 3 14/11/2023 Chiều Tiếng Anh 1 TH 30 12 4 KHCB ThS. Nhã Trúc Phòng 7

23CĐ.DU.13A 35 11 4 15/11/2023 Sáng Sinh học di truyền LT 30 10 5 KHCB Ths. Miên Phòng 8

23CĐ.DU.13A 35 11 5 16/11/2023 Sáng Sinh học di truyền LT 30 15 5 KHCB Ths. Miên Phòng 8
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23CĐ.DU.13B 35 11 2 13/11/2023 Sáng Tiếng Anh 1 TH 30 8 4 KHCB ThS. Nhã Trúc Phòng 9

23CĐ.DU.13B 35 11 3 14/11/2023 Sáng Tin học TH 60 55 4 Nhóm 1 KHCB ThS. Đồng PTH Tin

23CĐ.DU.13B 35 11 3 14/11/2023 Sáng Tin học TH 60 55 4 Nhóm 2 KHCB ThS. HIếu PTH Tin

23CĐ.DU.13B 35 11 4 15/11/2023 Tối Hóa đại cương - Vô cơ TH 30 30 3* KHCB Ths.Hoài (Mời) Phóng 7

23CĐ.DU.13B 35 11 4 15/11/2023 Sáng Tiếng Anh 1 TH 30 12 4 KHCB ThS. Nhã Trúc Phòng 9

23CĐ.DU.13B 35 11 5 16/11/2023 Sáng Tiếng Anh 1 TH 30 16 4 KHCB ThS. Nhã Trúc Phòng 9

23CĐ.DU.13B 35 11 5 16/11/2023 Chiều Tin học TH 60 60* 5 Nhóm 1 KHCB ThS. Đồng PTH Tin

23CĐ.DU.13B 35 11 5 16/11/2023 Chiều Tin học TH 60 60* 5 Nhóm 2 KHCB Ths. Hiếu PTH Tin

23CĐ.DU.13C 35 11 2 13/11/2023 Sáng Tin học TH 60 16 4 Nhóm 1 KHCB Ths Đồng PTH Tin

23CĐ.DU.13C 35 11 2 13/11/2023 Sáng Tin học TH 60 16 4 Nhóm 2 KHCB Ths. Hiếu PTH Tin

23CĐ.DU.13C 35 11 3 14/11/2023 Sáng Y đức LT 30 25 5 Y CK1. DDPS Minh lộc Phòng 7

23CĐ.DU.13C 35 11 4 15/11/2023 Sáng Tin học TH 60 20 4 Nhóm 1 KHCB Ths Đồng PTH Tin

23CĐ.DU.13C 35 11 4 15/11/2023 Sáng Tin học TH 60 20 4 Nhóm 2 KHCB Ths. Hiếu PTH Tin

23CĐ.DU.13C 35 11 4 15/11/2023 Chiều Y đức LT 30 30 5* Y CK1. DDPS Minh lộc Phòng 15

23CĐ.DU.13C 35 11 6 17/11/2023 sáng Tiếng Anh 1 TH 30 30 2* KHCB Ths. Vy Phòng 7

23CĐ.DU.13D 35 11 2 13/11/2023 Sáng Giáo dục chính trị TH 30 20 4 KHCB Cn.Dung Phòng 10

23CĐ.DU.13D 35 11 2 13/11/2023 Chiều Tin học TH 60 16 4 Nhóm 1 KHCB Ths Đồng PTH Tin

23CĐ.DU.13D 35 11 2 13/11/2023 Chiều Tin học TH 60 16 4 Nhóm 2 KHCB Ths. Hiếu PTH Tin

23CĐ.DU.13D 35 11 3 14/11/2023 Sáng Giáo dục chính trị TH 30 24 4 BGH Ths. Việt Anh Phòng 8

23CĐ.DU.13D 35 11 4 15/11/2023 Sáng Giáo dục chính trị TH 30 28 4 KHCB Cn.Dung Phòng 10

23CĐ.DU.13D 35 11 4 15/11/2023 Chiều Tin học TH 60 20 4 Nhóm 1 KHCB Ths Đồng PTH Tin

23CĐ.DU.13D 35 11 4 15/11/2023 Chiều Tin học TH 60 20 4 Nhóm 2 KHCB Ths. Hiếu PTH Tin

23CĐ.DU.13D 35 11 5 16/11/2023 Tối Hóa đại cương - vô cơ TH 30 14 3 KHCB Ths. Hoài (Mời) Phòng 7

23CĐ.DU.13D 35 11 5 16/11/2023 Sáng Giáo dục chính trị TH 30 30 2* KHCB Cn.Dung Phòng 10

23CĐ.DU.13D 35 11 7 18/11/2023 Sáng Hóa đại cương - vô cơ TH 30 18 4 KHCB Ths.Hoài (Mời) Phòng 13

23CĐ.DU.13D 35 11 7 18/11/2023 Chiều Hóa đại cương - vô cơ TH 30 22 4 KHCB Ths.Hoài (Mời) Phòng 12

23CĐ.DU.13E 20 11 2 13/11/2023 Chiều Giáo dục chính trị TH 30 16 4 KHCB Ths. Hiền Phòng 9
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23CĐ.DU.13E 20 11 3 14/11/2023 Tối Tin học TH 60 24 4 Nhóm 1 KHCB ThS. HIếu PTH Tin

23CĐ.DU.13E 20 11 3 14/11/2023 Sáng Giáo dục chính trị TH 30 20 4 KHCB Ths. Hiền Phòng 9

23CĐ.DU.13E 20 11 3 14/11/2023 Chiều Tin học TH 60 28 4 Nhóm 2 KHCB Ths Đồng PTH Tin

23CĐ.DU.13E 20 11 4 15/11/2023 Sáng Giáo dục chính trị TH 30 24 4 KHCB Ths.Hiền Phòng 11

23CĐ.DU.13E 20 11 4 15/11/2023 Chiều Giáo dục chính trị TH 30 28 4 KHCB Ths.Hiền Phòng 8

23CĐ.DU.13E 20 11 5 16/11/2023 Tối Tin học TH 60 28 4 Nhóm 1 KHCB Ths. Hiếu PTH Tin

23CĐ.DU.13E 20 11 5 16/11/2023 Tối Tin học TH 60 32 4 Nhóm 2 KHCB Ths Đồng PTH Tin

23CĐ.DU.13E 20 11 5 16/11/2023 Sáng Giáo dục chính trị TH 30 30 2* KHCB Ths. Hiền Phòng 11

23CĐ.HA.15 8 11 2 13/11/2023 Chiều H.Ả15+XN15 Giáo dục thể chất TH 60 4 4 KHCB Ths. Tế Sân 27 PCT

23CĐ.HA.15 8 11 3 14/11/2023 Sáng H.Ả15+XN15 Giáo dục thể chất TH 60 8 4 KHCB Ths. Tế Sân 27 PCT

23CĐ.HA.15 8 11 4 15/11/2023 Sáng H.Ả15+XN15 Giáo dục thể chất TH 60 12 4 KHCB Ths. Tế Sân 27 PCT

23CĐ.HA.15 8 11 5 16/11/2023 Sáng H.Ả15+XN15 Giáo dục thể chất TH 60 16 4 KHCB Ths. Tế Sân 27 PCT

23CĐ.HA.15 8 11 5 16/11/2023 Chiều HA15+XN15 Y đức LT 30 5 5 Y CK1. DDPS Minh Lộc Phòng 8

23CĐ.HA.15 8 11 6 17/11/2023 Sáng HA15+XN15 Y đức LT 30 10 5 Y CK1. DDPS Minh Lộc Phòng 9

23CĐ.HA.15 8 11 7 18/11/2023 Sáng HA15+XN15 Y đức LT 30 15 5 Y CK1. DDPS Minh Lộc Phòng 14

23CĐ.HA.15 8 11 7 18/11/2023 Chiều HA15+XN15+HS11 Thi TH Giải phẫu TH Y BS Tuyên-ThS Hạnh PTH

23CĐ.HS.11 6 11 2 13/11/2023 Sáng CDDD18B+HS11 Vi sinh - kí sinh trùng LT 15 5 5 KTYH Cn. Việt (mời) Phòng 7

23CĐ.HS.11 6 11 2 13/11/2023 Chiều CDDD18B+HS11 Hóa Sinh TH 30 24 4 KTYH Ths. Quỳnh PTH 27 PCT

23CĐ.HS.11 6 11 3 14/11/2023 Chiều CDDD18B+HS11 Hóa Sinh TH 30 28 4 KTYH Ths. Quỳnh PTH 27 PCT

23CĐ.HS.11 6 11 4 15/11/2023 Sáng CDDD18B+HS11 Vi sinh - kí sinh trùng LT 15 10 5 KTYH Cn. Việt (mời)

23CĐ.HS.11 6 11 5 16/11/2023 Sáng CDDD18B+HS11 Vi sinh - kí sinh trùng LT 15 15 5* KTYH Cn. Việt (mời) Phòng 7

23CĐ.HS.11 6 11 7 18/11/2023 Chiều HA15;XN15;HS11 Thi TH Giải phẫu TH Y BS Tuyên-ThS Hạnh PTH

23CĐ.PHCN.6 13 11 2 13/11/2023 Sáng PHCN6+PHR6 Tiếng Anh 1 TH 30 12 4 KHCB Ths Thảo Vy Hội trường B

23CĐ.PHCN.6 13 11 2 13/11/2023 Chiều PHCN6+PHR6 Giải phẫu LT 30 5 5 Y Ths Bs Hương Hội trường B

23CĐ.PHCN.6 13 11 3 14/11/2023 Sáng PHCN6+PHR6 Tiếng Anh 1 TH 30 16 4 KHCB Ths Thảo Vy Hội trường B

23CĐ.PHCN.6 13 11 3 14/11/2023 Chiều PHCN6;PHR6 Giải phẫu LT D 10 5 Y Ths Bs Xuân Hạnh Hội trường E

23CĐ.PHCN.6 13 11 4 15/11/2023 Sáng PHCN6+PHR6 Tiếng Anh 1 TH 30 20 4 KHCB Ths Thảo Vy Hội trường E
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23CĐ.PHCN.6 13 11 4 15/11/2023 Chiều PHCN6+PHR6 Giải phẫu LT 30 15 5 Y Ths Bs Hương Hội trường E

23CĐ.PHCN.6 13 11 5 16/11/2023 Chiều PHCN6;PHR6 Giải phẫu LT 30 20 5 Y Ths Bs Xuân Hạnh Hội trường D

23CĐ.PHR.6 23 11 2 13/11/2023 Sáng PHCN6+PHR6 Tiếng Anh 1 TH 30 12 4 KHCB Ths Thảo Vy Hội trường B

23CĐ.PHR.6 23 11 2 13/11/2023 Chiều PHCN6+PHR6 Giải phẫu LT 30 5 5 Y Ths Bs Hương Hội trường B

23CĐ.PHR.6 23 11 3 14/11/2023 Sáng PHCN6+PHR6 Tiếng Anh 1 TH 30 16 4 KHCB Ths Thảo Vy Hội trường B

23CĐ.PHR.6 23 11 3 14/11/2023 Chiều PHCN6+PHR6 Giải phẫu LT 30 10 5 Y Ths Bs Xuân Hạnh Hội trường E

23CĐ.PHR.6 23 11 4 15/11/2023 Sáng PHCN6+PHR6 Tiếng Anh 1 TH 30 20 4 KHCB Ths Thảo Vy Hội trường E

23CĐ.PHR.6 23 11 4 15/11/2023 Chiều PHCN6+PHR6 Giải phẫu LT 30 15 5 Y Ths Bs Hương Hội trường E

23CĐ.PHR.6 23 11 5 16/11/2023 Chiều PHCN6+PHR6 Giải phẫu LT 30 20 5 Y Ths Bs Xuân Hạnh Hội trường D

23CĐ.XN.15 5 11 2 13/11/2023 Sáng Sinh lý bệnh miễn dịch LT 30 5 5 Y Ths. Nga Phòng 11

23CĐ.XN.15 5 11 2 13/11/2023 Chiều H.Ả15+XN15 Giáo dục thể chất TH 60 4 4 KHCB Ths. Tế Sân 27 PCT

23CĐ.XN.15 5 11 3 14/11/2023 Sáng H.Ả15+XN15 Giáo dục thể chất TH 60 8 4 KHCB Ths. Tế Sân 27 PCT

23CĐ.XN.15 5 11 3 14/11/2023 Chiều Sinh lý bệnh miễn dịch LT 30 10 5 Y Ths. Nga Phòng 8

23CĐ.XN.15 5 11 4 15/11/2023 Sáng H.Ả15+XN15 Giáo dục thể chất TH 60 12 4 KHCB Ths. Tế Sân 27 PCT

23CĐ.XN.15 5 11 5 16/11/2023 Sáng H.Ả15+XN15 Giáo dục thể chất TH 60 16 4 KHCB Ths. Tế Sân 27 PCT

23CĐ.XN.15 5 11 5 16/11/2023 Chiều HA15+XN15 Y đức LT 30 5 5 Y CK1. DDPS Minh Lộc Phòng 8

23CĐ.XN.15 5 11 6 17/11/2023 Sáng HA15+XN15 Y đức LT 30 10 5 Y CK1. DDPS Minh Lộc Phòng 9

23CĐ.XN.15 5 11 7 18/11/2023 Sáng HA15+XN15 Y đức LT 30 15 5 Y CK1. DDPS Minh Lộc Phòng 14

23CĐ.XN.15 5 11 7 18/11/2023 Chiều HA15;XN15;HS11 Thi TH Giải phẫu TH Y BS Tuyên-ThS Hạnh PTH

23TC.YHCT.12 7 11 2 13/11/2023 Sáng Kỹ năng giao tiếp LT 30 25 5 Y CK1. DDPS Minh Lộc Phòng 12

23TC.YHCT.12 7 11 2 13/11/2023 Chiều Giải phẫu sinh lý TH 30 4 4 Y Bs.Tuyên PTH

23TC.YHCT.12 7 11 3 14/11/2023 Chiều Tâm lý GDSK TH 30 4 4 Y CN Phượng Phòng 9

23TC.YHCT.12 7 11 4 15/11/2023 Sáng Kỹ năng giao tiếp LT 30 30 5* Y CK1. DDPS Minh Lộc Phòng 12

23TC.YHCT.12 7 11 4 15/11/2023 Chiều Giải phẫu sinh lý TH 30 8 4 Y Bs.Tuyên PTH

23TC.YHCT.12 7 11 5 16/11/2023 Chiều Giải phẫu sinh lý TH 30 12 4 Y Bs.Tuyên PTH

23TC.YS.32 17 11 2 13/11/2023 Sáng Điều dưỡng cơ sở LT 30 5 5 Điều dưỡng Cn.Thiêng Phòng 13

23TC.YS.32 17 11 3 14/11/2023 Chiều Giải phẫu sinh lý LT 60 55 5 Khoa Y Ths Bs Hương Phòng 10
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23TC.YS.32 17 11 4 15/11/2023 Sáng Điều dưỡng cơ sở LT 30 10 5 Điều dưỡng Cn.Thiêng Phòng 13

23TC.YS.32 17 11 5 16/11/2023 Chiều Giải phẫu sinh lý LT 60 60 5* Khoa Y Ths Bs Hương Phòng 9

23TC.YS.32 17 11 7 18/11/2023 Sáng Giải phẫu sinh lý TH 30 4 4 Y Bs.Tuyên PTH

CĐ. Điều dưỡng 16A 43 11 2 13/11/2023 Sáng TTLS CSSK PHỤ NỮ BÀ MẸ GIA ĐÌNH TTLS 90 45 45 Y CN Phượng BV tỉnh

CĐ. Điều dưỡng 16A 43 11 2 13/11/2023 Chiều TTLS CSSK PHỤ NỮ BÀ MẸ GIA ĐÌNH TTLS 90 45 45 Y CN Phượng BV tỉnh

CĐ. Điều dưỡng 16A 43 11 3 14/11/2023 Sáng TTLS CSSK PHỤ NỮ BÀ MẸ GIA ĐÌNH TTLS 90 45 45 Y CN Phượng BV tỉnh

CĐ. Điều dưỡng 16A 43 11 3 14/11/2023 Chiều TTLS CSSK PHỤ NỮ BÀ MẸ GIA ĐÌNH TTLS 90 45 45 Y CN Phượng BV tỉnh

CĐ. Điều dưỡng 16A 43 11 4 15/11/2023 Sáng TTLS CSSK PHỤ NỮ BÀ MẸ GIA ĐÌNH TTLS 90 45 45 Y CN Phượng BV tỉnh

CĐ. Điều dưỡng 16A 43 11 4 15/11/2023 Chiều TTLS CSSK PHỤ NỮ BÀ MẸ GIA ĐÌNH TTLS 90 45 45 Y CN Phượng BV tỉnh

CĐ. Điều dưỡng 16A 43 11 5 16/11/2023 Sáng TTLS CSSK PHỤ NỮ BÀ MẸ GIA ĐÌNH TTLS 90 45 45 Y CN Phượng BV tỉnh

CĐ. Điều dưỡng 16A 43 11 5 16/11/2023 Chiều TTLS CSSK PHỤ NỮ BÀ MẸ GIA ĐÌNH TTLS 90 45 45 Y CN Phượng BV tỉnh

CĐ. Điều dưỡng 16A 43 11 6 17/11/2023 Sáng TTLS CSSK PHỤ NỮ BÀ MẸ GIA ĐÌNH TTLS 90 45 45 Y CN Phượng BV tỉnh

CĐ. Điều dưỡng 16A 43 11 6 17/11/2023 Chiều TTLS CSSK PHỤ NỮ BÀ MẸ GIA ĐÌNH TTLS 90 45 45 Y CN Phượng BV tỉnh

CĐ. Điều dưỡng 16B 45 11 2 13/11/2023 Sáng CSNBCC-CSTC TH 30 8 4 Nhóm 1 Điều dưỡng Ths.Nhung PTH ĐD 2

CĐ. Điều dưỡng 16B 45 11 2 13/11/2023 Sáng CSNBCC-CSTC TH 30 8 4 Nhóm 2 Điều dưỡng Ths.Sang PTH ĐD 1

CĐ. Điều dưỡng 16B 45 11 2 13/11/2023 Chiều CSNBCC-CSTC TH 30 12 4 Nhóm 1 Điều dưỡng Ths.Minh Sơn PTH ĐD 2

CĐ. Điều dưỡng 16B 45 11 2 13/11/2023 Chiều CSNBCC-CSTC TH 30 12 4 Nhóm 2 Điều dưỡng Ths.Thùy Dương PTH ĐD 1

CĐ. Điều dưỡng 16B 45 11 3 14/11/2023 Sáng CSNBCC-CSTC TH 30 16 4 Nhóm 2 Điều dưỡng Ths.Minh Sơn PTHĐD 2

CĐ. Điều dưỡng 16B 45 11 3 14/11/2023 Sáng CSNBCC-CSTC TH 30 16 4 Nhóm 1 Điều dưỡng Ths.Thùy Dương PTH ĐD 1

CĐ. Điều dưỡng 16B 45 11 3 14/11/2023 Chiều Tự chọn 2 Thực hành dựa trên bằng chứng TH 30 4 4 Nhóm 1 Điều dưỡng Ths.Thùy Trang PTHĐD 3

CĐ. Điều dưỡng 16B 45 11 3 14/11/2023 Chiều Tự chọn 2 Thực hành dựa trên bằng chứng TH 30 4 4 Nhóm 2 Điều dưỡng Cn.Thiêng PTHĐD 4

CĐ. Điều dưỡng 16B 45 11 4 15/11/2023 Sáng CSNBCC-CSTC TH 30 20 4 Nhóm 1 Điều dưỡng Ths.Minh Sơn PTH ĐD 2

CĐ. Điều dưỡng 16B 45 11 4 15/11/2023 Sáng CSNBCC-CSTC TH 30 20 4 Nhóm 2 Điều dưỡng Ths.Nhung PTH ĐD 1

CĐ. Điều dưỡng 16B 45 11 4 15/11/2023 Chiều Tự chọn 2 Thực hành dựa trên bằng chứng TH 30 8 4 Nhóm 1 Điều dưỡng Ths.Thùy Trang PTHĐD 3

CĐ. Điều dưỡng 16B 45 11 4 15/11/2023 Chiều Tự chọn 2 Thực hành dựa trên bằng chứng TH 30 8 4 Nhóm 2 Điều dưỡng Cn.Thiêng PTHĐD 4

CĐ. Điều dưỡng 16B 45 11 5 16/11/2023 Sáng CSNBCC-CSTC TH 30 24 4 Nhóm 2 Điều dưỡng Ths.Minh Sơn PTHĐD2

CĐ. Điều dưỡng 16B 45 11 5 16/11/2023 Sáng CSNBCC-CSTC TH 30 24 4 Nhóm 1 Điều dưỡng Ths.Nhung PTH ĐD 1
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CĐ. Điều dưỡng 16B 45 11 5 16/11/2023 Chiều Tự chọn 2 Thực hành dựa trên bằng chứng TH 30 12 4 Nhóm 1 Điều dưỡng Ths. Thùy Trang PTH ĐD 3

CĐ. Điều dưỡng 16B 45 11 5 16/11/2023 Chiều Tự chọn 2 Thực hành dựa trên bằng chứng TH 30 12 4 Nhóm 2 Điều dưỡng Cn.thiêng PTHĐD 4

CĐ. Điều dưỡng 16C 44 11 2 13/11/2023 Sáng CSSK Trẻ em LT 30 25 5 Điều dưỡng Ths. Tuyết Hội trường C

CĐ. Điều dưỡng 16C 44 11 2 13/11/2023 Chiều CSSK Phụ nữ bà mẹ gia đình LT 30 30 5* Y CN Phượng Phòng 8

CĐ. Điều dưỡng 16C 44 11 3 14/11/2023 Sáng CSSK Phụ nữ bà mẹ gia đình TH 30 4 4 Y CN Phượng Phòng 10

CĐ. Điều dưỡng 16C 44 11 3 14/11/2023 Chiều CSSK Trẻ em LT 30 30 5* Điều dưỡng Ths. Tuyết Phòng 11

CĐ. Điều dưỡng 16C 44 11 4 15/11/2023 Sáng CSSK Phụ nữ bà mẹ gia đình TH 30 8 4 Y CN Phượng Phòng 14

CĐ. Điều dưỡng 16C 44 11 4 15/11/2023 Chiều CSSK Trẻ em TH 30 4 4 Nhóm 1 Điều dưỡng Ths. Tuyết PTHDD 2

CĐ. Điều dưỡng 16C 44 11 4 15/11/2023 Chiều CSSK Trẻ em TH 30 4 4 Nhóm 2 Điều dưỡng Ths. Thùy Dương PTH ĐD 1

CĐ. Điều dưỡng 16C 44 11 5 16/11/2023 Sáng CSSK Phụ nữ bà mẹ gia đình TH 30 12 4 Y CN Phượng Phòng 12

CĐ. Điều dưỡng 16C 44 11 5 16/11/2023 Chiều CSSK Trẻ em TH 30 8 4 Nhóm 1 Điều dưỡng Ths. Tuyết PTHDD 1

CĐ. Điều dưỡng 16C 44 11 5 16/11/2023 Chiều CSSK Trẻ em TH 30 8 4 Nhóm 2 Điều dưỡng Ths. Thùy Dương PTH ĐD 2

CĐ. Điều dưỡng 16C 44 11 7 18/11/2023 Sáng CSSK Trẻ em TH 30 12 4 Nhóm 2 Điều dưỡng Ths. Minh Sơn PTH ĐD 1

CĐ. Điều dưỡng 16C 44 11 7 18/11/2023 Sáng CSSK Trẻ em TH 30 12 4 Nhóm 1 Điều dưỡng Ths. Tuyết PTH ĐD 2

CĐ. Điều dưỡng 17A 36 11 3 14/11/2023 Chiều Dinh dưỡng tiết chế LT 30 20 5 Điều dưỡng Cn.Thanh Phòng 12

CĐ. Điều dưỡng 17A 36 11 5 16/11/2023 Chiều Dinh dưỡng tiết chế LT 30 25 5 Điều dưỡng Cn.Thanh Phòng 10

CĐ. Điều dưỡng 17B 35 11 2 13/11/2023 Sáng Pháp Luật LT 30 15 5 KHCB Ths. Tâm Phòng 14

CĐ. Điều dưỡng 17B 35 11 3 14/11/2023 Sáng Pháp Luật LT 30 20 5 KHCB Ths. Tâm Phòng 11

CĐ. Điều dưỡng 17B 35 11 3 14/11/2023 Chiều Pháp Luật LT 30 25 5 KHCB Ths. Tâm Phòng 13

CĐ. Điều dưỡng 17B 35 11 4 15/11/2023 Sáng Pháp Luật LT 30 30 5* KHCB Ths. Tâm Phòng 15

CĐ. Điều dưỡng 17B 35 11 4 15/11/2023 Chiều Tiếng Anh 1 LT 30 5 5 KHCB Ths Thảo Vy Phòng 9

CĐ. Điều dưỡng 17B 35 11 5 16/11/2023 Sáng Tiếng Anh 1 LT 30 10 5 KHCB Ths Thảo Vy Phòng 13

CĐ. Điều dưỡng 17C 34 11 2 13/11/2023 Sáng Dược lý TH 30 20 4 Dược DSCK1. Trang (mời) Hội trường E

CĐ. Điều dưỡng 17C 34 11 3 14/11/2023 Sáng Dược lý TH 30 24 4 Dược DSCK1. Trang (mời) Phòng 12

CĐ. Điều dưỡng 17C 34 11 4 15/11/2023 Sáng Dược lý TH 30 28 4 Dược DSCK1. Trang (mời) Phòng 16

CĐ. Điều dưỡng 17C 34 11 5 16/11/2023 Sáng Dược lý TH 30 30 2* Dược DSCK1. Trang (mời) Phòng 14

CĐ. Điều dưỡng 17C 34 11 5 16/11/2023 Chiều Giáo dục chính trị TH 30 20 2* KHCB Th. Tâm Phòng 13
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CĐ. Dược 11A 49 11 2 13/11/2023 Sáng Kiểm nghiệm TH 60 24 4 Nhóm 1 Dược Ds. Công (mời) PTH Dược 2

CĐ. Dược 11A 49 11 2 13/11/2023 Chiều Kiểm nghiệm TH 60 24 4 Nhóm 2 Dược Ds. Công (mời) PTH Dược 2

CĐ. Dược 11A 49 11 3 14/11/2023 Sáng Kiểm nghiệm TH 60 28 4 Nhóm 1 Dược Ds. Công (mời) PTH Dược 2

CĐ. Dược 11A 49 11 3 14/11/2023 Chiều Kiểm nghiệm TH 60 28 4 Nhóm 2 Dược Ds. Công (mời) PTH Dược 2

CĐ. Dược 11A 49 11 4 15/11/2023 Sáng Kiểm nghiệm TH 60 32 4 Nhóm 1 Dược Ds. Công (mời) PTH Dược 2

CĐ. Dược 11A 49 11 4 15/11/2023 Chiều Kiểm nghiệm TH 60 32 4 Nhóm 2 Dược Ds. Công (mời) PTH Dược 2

CĐ. Dược 11A 49 11 5 16/11/2023 Sáng Kiểm nghiệm TH 60 36 4 Nhóm 1 Dược Ds. Công (mời) PTH Dược 2

CĐ. Dược 11A 49 11 5 16/11/2023 Chiều Kiểm nghiệm TH 60 36 4 Nhóm 2 Dược Ds. Công (mời) PTH Dược 2

CĐ. Dược 11A 49 11 6 17/11/2023 Sáng Kiểm nghiệm TH 60 40 4 Nhóm 1 Dược Ds. Công (mời) PTH Dược 2

CĐ. Dược 11A 49 11 6 17/11/2023 Chiều Kiểm nghiệm TH 60 40 4 Nhóm 2 Dược Ds. Công (mời) PTH Dược 2

CĐ. Dược 11B 45 11 2 13/11/2023 Sáng
CĐ. DƯỢC 11D+

 CĐ. DƯỢC 11B
Dược Lâm Sàng LT 30 10 5 Dược DSCK2. Quyền (mời) Hội trường A

CĐ. Dược 11B 45 11 3 14/11/2023 Sáng
CĐ. DƯỢC 11D+

 CĐ. DƯỢC 11B
Dược Lâm Sàng LT 30 15 5 Dược DSCK2. Quyền (mời) Hội trường A

CĐ. Dược 11B 45 11 4 15/11/2023 Sáng
CĐ. DƯỢC 11D+ 

CĐ. DƯỢC 11B
Dược Lâm Sàng LT 30 20 5 Dược DSCK2. Quyền (mời) Hội trường D

CĐ. Dược 11B 45 11 5 16/11/2023 Sáng
CĐ. DƯỢC 11D+ 

CĐ. DƯỢC 11B
Dược Lâm Sàng LT 30 25 5 Dược DSCK2. Quyền (mời) Hội trường D

CĐ. Dược 11B 45 11 6 17/11/2023 Sáng
CĐ. DƯỢC 11D+ 

CĐ. DƯỢC 11B
Dược Lâm Sàng LT 30 30 5* Dược DSCK2. Quyền (mời) Hội trường D

CĐ. Dược 11C 49 11 2 13/11/2023 Sáng TTLS Dược Lâm Sàng TTLS 135 90 Dược Ds. Dung BV 87

CĐ. Dược 11C 49 11 2 13/11/2023 Chiều TTLS Dược Lâm Sàng TTLS 135 90 Dược Ds. Dung BV 87

CĐ. Dược 11C 49 11 3 14/11/2023 Sáng TTLS Dược Lâm Sàng TTLS 135 90 Dược Ds. Dung BV 87

CĐ. Dược 11C 49 11 3 14/11/2023 Chiều TTLS Dược Lâm Sàng TTLS 135 90 Dược Ds. Dung BV 87

CĐ. Dược 11C 49 11 4 15/11/2023 Sáng TTLS Dược Lâm Sàng TTLS 135 90 Dược BV 87

CĐ. Dược 11C 49 11 4 15/11/2023 Chiều TTLS Dược Lâm Sàng TTLS 135 90 Dược BV 87

CĐ. Dược 11C 49 11 5 16/11/2023 Sáng TTLS Dược Lâm Sàng TTLS 135 90 Dược BV 87

CĐ. Dược 11C 49 11 5 16/11/2023 Chiều TTLS Dược Lâm Sàng TTLS 135 90 Dược BV 87

CĐ. Dược 11C 49 11 6 17/11/2023 Sáng TTLS Dược Lâm Sàng TTLS 135 90 Dược BV 87

CĐ. Dược 11C 49 11 6 17/11/2023 Chiều TTLS Dược Lâm Sàng TTLS 135 90 Dược BV 87

CĐ. Dược 11D 49 11 2 13/11/2023 Sáng
CĐ. DƯỢC 11D+

 CĐ. DƯỢC 11B
Dược Lâm Sàng LT 30 10 5 Dược DSCK2. Quyền (mời) Hội trường A

CĐ. Dược 11D 49 11 3 14/11/2023 Sáng
CĐ. DƯỢC 11D+

 CĐ. DƯỢC 11B
Dược Lâm Sàng LT 30 15 5 Dược DSCK2. Quyền (mời) Hội trường A
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CĐ. Dược 11D 49 11 3 14/11/2023 Chiều Kỹ năng giao tiếp - GDSK LT 30 30 5* Y CK1. DDPS Minh Lộc Hội trường D

CĐ. Dược 11D 49 11 4 15/11/2023 Sáng
CĐ. DƯỢC 11D+

 CĐ. DƯỢC 11B
Dược Lâm Sàng LT 30 20 5 Dược DSCK2. Quyền (mời) Hội trường D

CĐ. Dược 11D 49 11 5 16/11/2023 Sáng
CĐ. DƯỢC 11D+

 CĐ. DƯỢC 11B
Dược Lâm Sàng LT 30 25 5 Dược DSCK2. Quyền (mời) Hội trường D

CĐ. Dược 11D 49 11 6 17/11/2023 Sáng
CĐ. DƯỢC 11D+

 CĐ. DƯỢC 11B
Dược Lâm Sàng LT 30 30 5* Dược DSCK2. Quyền (mời) Hội trường D

CĐ. Dược 12A 52 11 2 13/11/2023 Tối Hoá phân tích TH 30 10 3 Nhóm 2 KHCB Ths. Nga (mời) PTH KHCB

CĐ. Dược 12A 52 11 2 13/11/2023 Chiều Hoá phân tích TH 30 11 4 Nhóm 1 KHCB Ths. Nga (mời) PTH KHCB

CĐ. Dược 12A 52 11 3 14/11/2023 Tối Hoá phân tích TH 30 14 3 Nhóm 1 KHCB Ths. Nga (mời) PTH KHCB

CĐ. Dược 12A 52 11 3 14/11/2023 Sáng Dược liệu LT 45 30 5 Dược Ds. Dung Phòng 13

CĐ. Dược 12A 52 11 3 14/11/2023 Chiều Hoá phân tích TH 30 14 4 Nhóm 2 KHCB Ths. Nga (mời) PTH KHCB

CĐ. Dược 12A 52 11 4 15/11/2023 Tối Hoá phân tích TH 30 17 3 Nhóm 2 KHCB Ths. Nga (mời) PTH KHCB

CĐ. Dược 12A 52 11 4 15/11/2023 Chiều Hoá phân tích TH 30 18 4 Nhóm 1 KHCB Ths. Nga (mời) PTH KHCB

CĐ. Dược 12A 52 11 5 16/11/2023 Tối Hoá phân tích TH 30 21 3 Nhóm 1 KHCB Ths. Nga (mời) PTH KHCB

CĐ. Dược 12A 52 11 5 16/11/2023 Sáng Dược liệu LT 45 35 5 Dược Ds. Dung Phòng 16

CĐ. Dược 12A 52 11 5 16/11/2023 Chiều Hoá phân tích TH 30 21 4 Nhóm 2 KHCB Ths. Nga (mời) PTH KHCB

CĐ. Dược 12A 52 11 6 17/11/2023 Tối Hoá phân tích TH 30 24 3 Nhóm 2 KHCB Ths. Nga (mời) PTH KHCB

CĐ. Dược 12A 52 11 6 17/11/2023 Chiều Hoá phân tích TH 30 25 4 Nhóm 1 KHCB Ths. Nga (mời) PTH KHCB

CĐ. Dược 12B 51 11 2 13/11/2023 Sáng Dược liệu TH 60 8 4 Nhóm 1 Dược DS. Thủy (mời) PTH Dược 1

CĐ. Dược 12B 51 11 3 14/11/2023 Sáng Dược liệu TH 60 8 4 Nhóm 2 Dược DS. Thủy (mời) PTH Dược 1

CĐ. Dược 12B 51 11 4 15/11/2023 Sáng Dược liệu TH 60 12 4 Nhóm 1 Dược DS. Thủy (mời) PTH Dược 1

CĐ. Dược 12B 51 11 4 15/11/2023 Chiều Dược liệu TH 60 12 4 Nhóm 2 Dược DS. Thủy (mời) PTH Dược 1

CĐ. Dược 12B 51 11 5 16/11/2023 Sáng Dược liệu TH 60 16 4 Nhóm 1 Dược DS. Thủy (mời) PTH Dược 1

CĐ. Dược 12B 51 11 5 16/11/2023 Chiều Dược liệu TH 60 16 4 Nhóm 2 Dược DS. Thủy (mời) PTH Dược 1

CĐ. Dược 12B 51 11 6 17/11/2023 Sáng Dược liệu TH 60 20 4 Nhóm 1 Dược DS. Thủy (mời) PTH Dược 1

CĐ. Dược 12B 51 11 6 17/11/2023 Chiều Dược liệu TH 60 20 4 Nhóm 2 Dược DS. Thủy (mời) PTH Dược 1

CĐ. Dược 12C 51 11 2 13/11/2023 Chiều Dược Lý LT 45 30 5 Dược DSCK1.Quảng Phòng 10

CĐ. Dược 12C 51 11 3 14/11/2023 Sáng Dược Lý LT 45 35 5 Dược DSCK1.Quảng Phòng 14

CĐ. Dược 12C 51 11 4 15/11/2023 Chiều Dược Lý LT 45 40 5 Dược DSCK1.Quảng Phòng 10
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CĐ. Dược 12D 49 11 2 13/11/2023 Chiều Dược Lý LT 45 40 5 Dược DSCK1. Mai Lan Phòng 11

CĐ. Dược 12D 49 11 4 15/11/2023 Chiều Dược Lý LT 45 45 5* Dược DSCK1. Mai Lan Phòng 14

CĐ. Dược 12D 49 11 5 16/11/2023 Chiều Dược Lý TH 60 4 4 Nhóm 1 Dược DSCK1. Mai Lan PTH

CĐ. Dược 12E 57 11 2 13/11/2023 Sáng Dược liệu TH 60 20 4 Nhóm 1 Dược Ds CKI. Vy PTH Dược 4

CĐ. Dược 12E 57 11 2 13/11/2023 Chiều Dược liệu TH 60 20 4 Nhóm 2 Dược Ds CKI. Vy PTH Dược 4

CĐ. Dược 12E 57 11 3 14/11/2023 Sáng Dược liệu TH 60 24 4 Nhóm 1 Dược Ds CKI. Vy PTH Dược 4

CĐ. Dược 12E 57 11 3 14/11/2023 Chiều Dược liệu TH 60 24 4 Nhóm 2 Dược Ds CKI. Vy PTH Dược 4

CĐ. Dược 12E 57 11 4 15/11/2023 Sáng Dược liệu TH 60 28 4 Nhóm 1 Dược Ds CKI. Vy PTH Dược 4

CĐ. Dược 12E 57 11 4 15/11/2023 Chiều Dược liệu TH 60 28 4 Nhóm 2 Dược Ds CKI. Vy PTH Dược 4

CĐ. Dược 12E 57 11 5 16/11/2023 Sáng Dược lý LT 45 40 5 Dược DS. Tiến Dũng Phòng 15

CĐ. Dược 12E 57 11 7 18/11/2023 Sáng Dược liệu TH 60 32 4 Nhóm 1 Dược Ds CKI. Vy PTH Dược 4

CĐ. Dược 12E 57 11 7 18/11/2023 Chiều Dược liệu TH 60 32 4 Nhóm 2 Dược Ds CKI. Vy PTH Dược 4

CĐ. Hộ sinh 10 6 11 2 13/11/2023 Chiều Điều dưỡng Nội khoa TH 30 20 4 Điều dưỡng Ths.Sang PTH ĐD 3

CĐ. Hộ sinh 10 6 11 3 14/11/2023 Sáng Điều dưỡng Nội khoa TH 30 24 4 Điều dưỡng Ths.Nhung PTH ĐD 1

CĐ. Hộ sinh 10 6 11 3 14/11/2023 Chiều Điều dưỡng Nội khoa TH 30 26 2 Điều dưỡng Ths.Nhung PTH ĐD 1

CĐ. Hộ sinh 10 6 11 4 15/11/2023 Sáng Điều dưỡng Nội khoa TH 30 30 4* Điều dưỡng Ths.Sang PTH ĐD 2

CĐ. Hộ sinh 10 6 11 5 16/11/2023 Sáng Thi thực hành Điều dưỡng Nội khoa
Thi

 thực hành
Nhóm 1 Điều dưỡng Ths.Sang PTH ĐD 1

CĐ. Hộ sinh 10 6 11 5 16/11/2023 Chiều Điều dưỡng Ngoại khoa TH 30 27 3 Điều dưỡng Ths. Tuyền PTH ĐD 1

CĐ. Hộ sinh 10 6 11 6 17/11/2023 Sáng Điều dưỡng Ngoại khoa TH 30 30 3* Điều dưỡng ThS. Mỹ PTH ĐD 1

CĐ. Hộ sinh 10 6 11 6 17/11/2023 Sáng Thi thực hành Điều dưỡng Nội khoa
Thi

 thực hành
Nhóm 2 Điều dưỡng Ths.Nhung PTH ĐD 1

CĐ. Hộ sinh 9 10 11 2 13/11/2023 Tối Sức khoẻ môi trường và vệ sinh LT 30 26 4 Y  Ths. Soạn (Mời) Phòng 7

CĐ. Hộ sinh 9 10 11 2 13/11/2023 Sáng
TTLS BỆNH LÝ LIÊN QUAN THAI NGHÉN

 VÀ SINH ĐẺ
TTLS 45 45 Y CN Phượng BV tỉnh

CĐ. Hộ sinh 9 10 11 2 13/11/2023 Chiều
TTLS BỆNH LÝ LIÊN QUAN THAI NGHÉN

 VÀ SINH ĐẺ
TTLS 45 45 Y CN Phượng BV tỉnh

CĐ. Hộ sinh 9 10 11 3 14/11/2023 Sáng
TTLS BỆNH LÝ LIÊN QUAN THAI NGHÉN

 VÀ SINH ĐẺ
TTLS 45 45 Y CN Phượng BV tỉnh

CĐ. Hộ sinh 9 10 11 3 14/11/2023 Chiều
TTLS BỆNH LÝ LIÊN QUAN THAI NGHÉN

 VÀ SINH ĐẺ
TTLS 45 45 Y CN Phượng BV tỉnh

CĐ. Hộ sinh 9 10 11 4 15/11/2023 Tối Sức khoẻ môi trường và vệ sinh LT 30 30 4* Y  Ths. Soạn (Mời) Phòng 8

CĐ. Hộ sinh 9 10 11 4 15/11/2023 Sáng
TTLS BỆNH LÝ LIÊN QUAN THAI NGHÉN

 VÀ SINH ĐẺ
TTLS 45 45 Y CN Phượng BV tỉnh
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CĐ. Hộ sinh 9 10 11 4 15/11/2023 Chiều
TTLS BỆNH LÝ LIÊN QUAN THAI NGHÉN

 VÀ SINH ĐẺ
TTLS 45 45 Y CN Phượng BV tỉnh

CĐ. Hộ sinh 9 10 11 5 16/11/2023 Sáng
TTLS BỆNH LÝ LIÊN QUAN THAI NGHÉN

 VÀ SINH ĐẺ
TTLS 45 45 Y CN Phượng BV tỉnh

CĐ. Hộ sinh 9 10 11 5 16/11/2023 Chiều
TTLS BỆNH LÝ LIÊN QUAN THAI NGHÉN

 VÀ SINH ĐẺ
TTLS 45 45 Y CN Phượng BV tỉnh

CĐ. Hộ sinh 9 10 11 6 17/11/2023 Sáng
TTLS BỆNH LÝ LIÊN QUAN THAI NGHÉN

 VÀ SINH ĐẺ
TTLS 45 45 Y CN Phượng BV tỉnh

CĐ. Hộ sinh 9 10 11 6 17/11/2023 Chiều
TTLS BỆNH LÝ LIÊN QUAN THAI NGHÉN

 VÀ SINH ĐẺ
TTLS 45 45 Y CN Phượng BV tỉnh

CĐ. KT Hình ảnh YH 13 17 11 2 13/11/2023 Sáng TTLS KTXQ CÓ DTCQ TTLS 90 90 KTYH CN.  HÙNG
KHOA CĐHA

 BV87

CĐ. KT Hình ảnh YH 13 17 11 2 13/11/2023 Chiều TTLS KTXQ CÓ DTCQ TTLS 90 90 KTYH CN.  HÙNG
KHOA CĐHA

 BV87

CĐ. KT Hình ảnh YH 13 17 11 3 14/11/2023 Sáng TTLS KTXQ CÓ DTCQ TTLS 90 90 KTYH CN.  HÙNG
KHOA CĐHA

 BV87

CĐ. KT Hình ảnh YH 13 17 11 3 14/11/2023 Chiều TTLS KTXQ CÓ DTCQ TTLS 90 90 KTYH CN.  HÙNG
KHOA CĐHA

 BV87

CĐ. KT Hình ảnh YH 13 17 11 4 15/11/2023 Sáng TTLS KTXQ CÓ DTCQ TTLS 90 90 KTYH CN.  HÙNG
KHOA CĐHA

 BV87

CĐ. KT Hình ảnh YH 13 17 11 4 15/11/2023 Chiều TTLS KTXQ CÓ DTCQ TTLS 90 90 KTYH CN.  HÙNG
KHOA CĐHA

 BV87

CĐ. KT Hình ảnh YH 13 17 11 5 16/11/2023 Sáng TTLS KTXQ CÓ DTCQ TTLS 90 90 KTYH CN.  HÙNG
KHOA CĐHA 

BV87

CĐ. KT Hình ảnh YH 13 17 11 5 16/11/2023 Chiều TTLS KTXQ CÓ DTCQ TTLS 90 90 KTYH CN.  HÙNG
KHOA CĐHA

 BV87

CĐ. KT Hình ảnh YH 13 17 11 6 17/11/2023 Sáng TTLS KTXQ CÓ DTCQ TTLS 90 90 KTYH CN.  HÙNG
KHOA CĐHA 

BV87

CĐ. KT Hình ảnh YH 13 17 11 6 17/11/2023 Chiều TTLS KTXQ CÓ DTCQ TTLS 90 90 KTYH CN.  HÙNG
KHOA CĐHA 

BV87

CĐ. KT Hình ảnh YH 13 17 11 7 18/11/2023 Sáng TTLS KTXQ CÓ DTCQ TTLS 90 90 KTYH CN.  HÙNG
KHOA CĐHA 

BV87

CĐ. KT Hình ảnh YH 13 17 11 7 18/11/2023 Chiều TTLS KTXQ CÓ DTCQ TTLS 90 90 KTYH CN.  HÙNG
KHOA CĐHA 

BV87

CĐ. KT Hình ảnh YH 14 9 11 2 13/11/2023 Sáng Giải phẫu X-Quang LT 30 20 5 KTYH Ths.Hiếu Phòng 16

CĐ. KT Hình ảnh YH 14 9 11 3 14/11/2023 Sáng Giải phẫu X-Quang LT 30 25 5 KTYH Ths.Hiếu Phòng 16

CĐ. KT Hình ảnh YH 14 9 11 4 15/11/2023 Chiều Giải phẫu X-Quang LT 30 30 5 KTYH Ths.Hiếu Phòng 16

CĐ. KT Hình ảnh YH 14 9 11 5 16/11/2023 Sáng Giải phẫu X-Quang TH 30 4 4 KTYH Ths. Hiếu PTH 27 PCT

CĐ. KT Hình ảnh YH 14 9 11 6 17/11/2023 Sáng Giải phẫu X-Quang TH 30 8 4 KTYH Ths.Hiếu PTH 27 PCT

CĐ. KT Phục hình răng 4 37 11 6 17/11/2023 Sáng KT phục hình khung và khung liên kết LT 15 5 5 KTYH CN Quỳnh Hơp (mời) Phòng 7

CĐ. KT Phục hình răng 4 37 11 6 17/11/2023 Chiều KT phục hình khung và khung liên kết LT 15 10 5 KTYH CN Quỳnh Hơp (mời) Phòng 7

CĐ. KT Phục hình răng 4 37 11 7 18/11/2023 Sáng KT phục hình khung và khung liên kết LT 15 15 5* KTYH CN Quỳnh Hơp (mời) Hội trường E

CĐ. KT Phục hình răng 4 37 11 7 18/11/2023 Chiều KT phục hình khung và khung liên kết TH 60 4 4 KTYH CN Quỳnh Hơp (mời) PTH

CĐ. KT Phục hình răng 5 30 11 2 13/11/2023 Sáng Tạo mẫu và kĩ thuật nhựa TH 30 4 4 Nhóm 1 KTYH CN NGỌC ANH PTH
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CĐ. KT Phục hình răng 5 30 11 2 13/11/2023 Chiều Tạo mẫu và kĩ thuật nhựa TH 30 4 4 Nhóm 2 KTYH CN NGỌC ANH PTH

CĐ. KT Phục hình răng 5 30 11 3 14/11/2023 Sáng Tạo mẫu và kĩ thuật nhựa TH 30 8 4 Nhóm 1 KTYH CN NGỌC ANH PTH

CĐ. KT Phục hình răng 5 30 11 3 14/11/2023 Chiều Tạo mẫu và kĩ thuật nhựa TH 30 8 4 Nhóm 2 KTYH CN NGỌC ANH PTH

CĐ. KT Phục hình răng 5 30 11 4 15/11/2023 Sáng Tạo mẫu và kĩ thuật nhựa TH 30 12 4 Nhóm 1 KTYH CN NGỌC ANH PTH

CĐ. KT Phục hình răng 5 30 11 4 15/11/2023 Chiều Tạo mẫu và kĩ thuật nhựa TH 30 12 4 Nhóm 2 KTYH CN NGỌC ANH PTH

CĐ. KT Phục hình răng 5 30 11 5 16/11/2023 Sáng Tạo mẫu và kĩ thuật nhựa TH 30 16 4 Nhóm 1 KTYH CN NGỌC ANH PTH

CĐ. KT Phục hình răng 5 30 11 5 16/11/2023 Chiều Tạo mẫu và kĩ thuật nhựa TH 30 16 4 Nhóm 2 KTYH CN NGỌC ANH PTH

CĐ. KT Phục hồi chức năng 5 14 11 2 13/11/2023 Sáng
Lượng giá chức năng

 hệ vận động
TH 90 56 4 Y ThS.Vân

Phòng 2.13

 (27PCT)

CĐ. KT Phục hồi chức năng 5 14 11 2 13/11/2023 Chiều Vận động trị liệu TH 90 4 4 Y CN Mai Lan
Phòng 2.15

 (27PCT)

CĐ. KT Phục hồi chức năng 5 14 11 3 14/11/2023 Sáng
Lượng giá chức năng

 hệ vận động
TH 90 60 4 Y ThS.Vân

Phòng 2.13

 (27PCT)

CĐ. KT Phục hồi chức năng 5 14 11 3 14/11/2023 Chiều Vận động trị liệu TH 90 8 4 Y CN Mai Lan
Phòng 2.15

 (27PCT)

CĐ. KT Phục hồi chức năng 5 14 11 4 15/11/2023 Sáng
Lượng giá chức năng

 hệ vận động
TH 90 64 4 Y ThS.Vân

Phòng 2.13 

(27PCT)

CĐ. KT Phục hồi chức năng 5 14 11 4 15/11/2023 Chiều Vận động trị liệu TH 90 12 4 Y CN Mai Lan
Phòng 2.15

 (27PCT)

CĐ. KT Phục hồi chức năng 5 14 11 5 16/11/2023 Sáng
Lượng giá chức năng

 hệ vận động
TH 90 68 4 Y ThS.Vân

Phòng 2.13 

(27PCT)

CĐ. KT Phục hồi chức năng 5 14 11 5 16/11/2023 Chiều Vận động trị liệu TH 90 16 4 Y CN Mai Lan
Phòng 2.15 

(27PCT)

CĐ. KT Phục hồi chức năng 5 14 11 6 17/11/2023 Sáng
Lượng giá chức năng

 hệ vận động
TH 90 72 4 Y ThS.Vân

Phòng 2.13 

(27PCT)

CĐ. KT Xét nghiệm YH 13 14 11 2 13/11/2023 Sáng Hóa sinh 3 TH 60 20 4 KTYH Ths. Trà PTH

CĐ. KT Xét nghiệm YH 13 14 11 2 13/11/2023 Chiều Ký sinh trùng 3 LT 15 5 5 KTYH Ths.Phước Phòng 13

CĐ. KT Xét nghiệm YH 13 14 11 3 14/11/2023 Sáng Hóa sinh 3 TH 60 24 4 KTYH Ths. Trà PTH

CĐ. KT Xét nghiệm YH 13 14 11 3 14/11/2023 Chiều Ký sinh trùng 3 LT 15 10 5 KTYH Ths.Phước Phòng 14

CĐ. KT Xét nghiệm YH 13 14 11 4 15/11/2023 Chiều Ký sinh trùng 3 LT 15 15 5 KTYH Ths.Phước Phòng 11

CĐ. KT Xét nghiệm YH 13 14 11 5 16/11/2023 Sáng Hóa sinh 3 TH 60 28 4 KTYH Ths. Trà PTH 27 PCT

CĐ. KT Xét nghiệm YH 13 14 11 5 16/11/2023 Chiều Ký sinh trùng 3 TH 30 4 4 KTYH Ths.Phước PTH

CĐ. KT Xét nghiệm YH 14 13 11 2 13/11/2023 Chiều Hóa sinh 1 LT 30 5 5 KTYH Ths. Trà Phòng 14

CĐ. KT Xét nghiệm YH 14 13 11 3 14/11/2023 Sáng Vi sinh 1 LT 15 5 5 KTYH Ths. Quỳnh Hội trường E

CĐ. KT Xét nghiệm YH 14 13 11 4 15/11/2023 Chiều Vi sinh 1 LT 15 10 5 KTYH Ths. Quỳnh Phòng 12

CĐ. KT Xét nghiệm YH 14 13 11 5 16/11/2023 Sáng Hóa sinh 1 LT 30 10 5 KTYH Ths. Trà Hội trường E
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CĐ. KT Xét nghiệm YH 14 13 11 5 16/11/2023 Chiều Vi sinh 1 LT 15 15 5* KTYH Ths. Quỳnh Phòng 11

Y học cổ truyền 11 14 11 2 13/11/2023 Sáng TTLS Châm cứu TH 135 Khoa Y BS Phúc BV 87

Y học cổ truyền 11 14 11 2 13/11/2023 Chiều Bệnh học YHCT II LT 30 25 5 Khoa Y ThS Huyền Phòng 16

Y học cổ truyền 11 14 11 3 14/11/2023 Sáng TTLS Châm cứu TH 135 Khoa Y BS Phúc BV 87

Y học cổ truyền 11 14 11 3 14/11/2023 Chiều Bào chế đông dược LT 30 25 5 Khoa Y TS Tùng Phòng 15

Y học cổ truyền 11 14 11 4 15/11/2023 Sáng TTLS Châm cứu TH 135 Khoa Y BS Phúc BV 87

Y học cổ truyền 11 14 11 4 15/11/2023 Chiều Bệnh học YHCT II LT 30 30 5* Khoa Y ThS Huyền Phòng 13

Y học cổ truyền 11 14 11 5 16/11/2023 Sáng TTLS Châm cứu TH 135 Khoa Y BS Phúc BV 87

Y học cổ truyền 11 14 11 5 16/11/2023 Chiều Bào chế đông dược LT 30 30 5* Khoa Y TS Tùng Phòng 12

Y học cổ truyền 11 14 11 6 17/11/2023 Sáng TTLS Châm cứu TH 135 Khoa Y BS Phúc BV 87

Y Sỹ đa khoa 31 24 11 3 14/11/2023 Sáng Sức khỏe trẻ em LT 60 50 5* Y Ths Tú Anh (Mời) Hội trường C

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 11 năm 2023

NGƯỜI LẬP BẢNGTRƯỞNG PHÒNG QLĐT VÀ NCKH

KT. HIỆU TRƯỞNG
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